
GVCN: 

Cô Oanh 

P: 201

GVCN: 

Cô Tú Anh

P: 202

GVCN: 

Cô Như

P: 203

GVCN: 

Cô Nhung

P: 204

GVCN: 

Cô Lý

P: 205

GVCN: 

Cô Hương

P: 201

GVCN: Cô. 

Hiền

P.202

GVCN: 

Cô Nga

P.203

GVCN: 

Cô Diệu 

Linh

P.204

GVCN: 

Cô Thanh 

Hà

GVCN: 

Cô Nguyên 

Thương

GVCN: 

Cô Phương 

Thúy

GVCN: 

Cô Trang

GVCN: 

Cô Ngọc 

Bích

GVCN: 

Cô Như 

Ngọc

GVCN:

 Cô Hải

GVCN: 

Thầy. Tín

GVCN: Cô 

Huyền 

Trang

GVCN:

Cô Hường

GVCN: Cô 

Phương 

Linh

GVCN: Cô 

Thu Hà

GVCN: 

Cô Thúy 

Hằng

11A1 11A2 11A3 11A4 12A 10A1 10A2 10A3 10A4 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15 10A16 11A6 11A7 11A8

1 SHL SHL SHL SHL SHL S1 S4 H3 L2 V3 S2 Si3 T5 L3 T3 Đ3 Si2-TN V4 V5 V8 T4 H1

2 Đ3 L1 Si1 L2 T2 S1 S4 H3 L2 V3 S2 Si3 T5 L3 T3 Đ3 Si2-TN V4 V5 V8 T4 H1

3 Đ3 L1 Si1 S2 T2 L2 H2-TN S1 H3 S2 V3 L3 Si3 T3 Đ3 V5-TN T5 Si2 T4 H1 V8 L4-TN

4 T1 Đ3 S2 T2 L1 L2 H2-TN S1 H3 S2 V3 L3 Si3 T3 Đ3 V5-TN T5 Si2 T4 H1 V8 L4-TN

5 T1 Đ3 S2 T2 L1 SHL SHL SHL SHL

1 V7 V6 Đ1 T2 H1 Đ1 L2 V6 V7 T7 H4 V4 T5 V3 S3 Si3 Đ3 T6 Si2 V8 Ti1-TN L4

2 V7 V6 Đ1 T2 H1 Đ1 L2 V6 V7 T7 H4 V4 T5 V3 S3 Si3 Đ3 T6 Si2 V8 Ti1-TN L4

3 A1 H1 V6 Đ1 S2 A1-TN Đ1 L2 T1 Si3 T7 T6 H4 S3 V9 S1 Si2 Đ3 L4 Ti1 V8 T4

4 T1-TN H1 V6 Đ1 S2 A1-TN Đ1 L2 T1 Si3 T7 T6 H4 S3 V9 S1 Si2 Đ3 L4 Ti1 V8 T4

5 T1-TN A1 H1 S2 Đ1-ÔN TN

1 S4 T7 L1 V2 Đ1 V1 Si2 Đ1 V7 Đ2 L3 H4 Ti1-TN V3 V9-TN T3 S1 T6 T4 S3 L4 V5

2 S4 T7 L1 V2 Đ1 V1 Si2 Đ1 V7 Đ2 L3 H4 Ti1-TN V3 V9-TN T3 S1 T6 T4 S3 L4 V5

3 L1 Si1 T7 A1 V2 Si2 V1 V6 Đ1 L3 Đ2 T6-TN V9 H4 Si3 V5 T5 S1 S3 L4 T4 Ti1

4 L1 S4 T7 H2 V2 Si2 V1 V6 Đ1 L3 Đ2 T6-TN V9 H4 Si3 V5 T5 S1 S3 L4 T4 Ti1

5 Si1 S4 A1 H2

1 T1 T7 A1 L2 S2- ÔN TN V1 T5 Si4 T1 V3 T7 V4 L3 Đ2 H4 T3 L4 H2 Ti1-TN V8-TN S3 Đ1

2 T1 T7 A1 V2 T2 V1 T5 Si4 T1 V3 T7 V4 L3 Đ2 H4 T3 L4 H2 Ti1-TN V8-TN S3 Đ1

3 A1 Si1 H1 V2 T2 T6 V1 T5 Si4 H4 V3 Đ2 S2 T3 L4 V5 V8 V4 H2 T7 Ti1 S3

4 A1 H1-TN T7 T2-TN Si1 T6 V1 T5 Si4 H4 V3 Đ2 S2 T3 L4 V5 V8 V4 H2 T7 Ti1 S3

5 Si1 H1-TN T7 T2-TN V2

1 V7 A1 V6 Si1 T2-ÔN TN T6 H2 T5 S4 T7 Đ2-TN S2 V9 Si3 T3 H4 V8 L4 Đ3 Đ1 H1 V5

2 V7 A1 V6 Si1 T2-ÔN TN T6 H2 T5 S4 T7 Đ2-TN S2 V9 Si3 T3 H4 V8 L4 Đ3 Đ1 H1 V5

3 H3 V6 Si1-TN A1 V2-ÔN TN H2 T5 S1-TN TN1 S2-TN Si3 T6 Đ2 T3-TN V9 L4 H4 V4-TN V5 T7 Đ1 T4

4 H3 V6 Si1-TN A1 V2-ÔN TN H2 T5 S1-TN TN1 S2-TN Si3 T6 Đ2 T3-TN V9 L4 H4 V4-TN V5 T7 Đ1 T4

5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Buổi học Buổi học Buổi học                  

Buổi Sáng Buổi Chiều Buổi Chiều

Tiết 1 7h00' 7h45' Tiết 1 13h00' 13h45' Tiết 1 13h30' 14h15'

Tiết 2 7h45' 8h30' Tiết 2 13h45' 14h30' Tiết 2 14h15' 15h00'

Ra chơi 15' 15' Ra chơi 15' 15' Ra chơi 15' 15'

Tiết 3 8h45' 9h30' Tiết 3 14h45' 15h30' Tiết 3 15h15' 16h00'

Tiết 4 9h30' 10h15' Tiết 4 15h30' 16h15' Tiết 4 16h00' 16h45'

Tiết 5 10h15' 10h45' Tiết 5 16h15' 17h00' Tiết 5 16h45' 17h30'

GIÁM ĐỐC

 * Lưu ý: 

- Môn Toán và Văn thực hiện chuyên đề  linh hoạt theo 

đặc điểm môn học và kế hoạch dạy học  nhưng phải đảm 

bảo dạy 2 tiết chuyên đề liền nhau/lớp/buổi học và đủ 35 

tiết chuyên đề trong cả năm học.

- Môn Lịch sử sẽ thực hiện dạy chuyên đề ở HK II.

Hà Ngọc Anh

Từ giờ Đến giờ Từ giờ Đến giờ Từ giờ Đến giờ

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

THỜI GIAN HỌC TẠI TRUNG TÂM THỜI GIAN  HỌC TẠI CĐCTVN

Thứ Tiết

TRUNG TÂM - BUỔI SÁNG TRUNG TÂM - BUỔI CHIỀU CAO ĐẲNG CTVN - BUỔI CHIỀU

Thứ 2

UBND THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023 -2024
Lần 4 (Áp dụng từ ngày 30/10/2023) tại Trung tâm và Trường CĐ CTVN


